
SBD Họ tên học sinh Ngày sinh Môn chuyên

90400 Nguyễn Việt Khôi 20.08.2006 Anh

91046 Quách Thanh Duyên 15.12.2006 Hóa

91602 Bùi Ý Vy 03.07.2006 Sinh

91762 Huỳnh Hữu Anh Khoa 31.08.2006 Toán

92319 Phan Nguyễn Như Uyên 31.10.2004 Văn

93040 Lưu Bội San 05.05.2006 Anh

93077 Lê Huỳnh Phương Thảo 29.06.2006 Anh

93232 Lê Thụy Ngọc Vy 21.01.2006 Anh

93332 Phan Văn Bá Đạt 26.05.2006 Hóa

93359 Hà Lực Hào 08.11.2006 Hóa

93417 Nguyễn Quang Vương Kỳ 21.12.2006 Hóa

93461 Nguyễn Trương Minh Ngọc 20.02.2006 Hóa

93469 Bùi Phạm Chí Nhân 14.02.2006 Hóa

93476 Nguyễn Nhật Đan Nhi 11.03.2006 Hóa

93488 Vũ Đức Phát 18.12.2006 Hóa

93523 Trần Đan Thanh 09.07.2006 Hóa

93535 Lê Chiêu Thịnh 08.06.2006 Hóa

93559 Nguyễn Trung Trí 23.01.2006 Hóa

93583 Nguyễn Đỗ Khánh Vy 17.05.2006 Hóa

93594 Nguyễn Khả Nhật An 06.02.2006 Lý

93640 Tạ Thị Minh Hằng 02.06.2006 Lý

93647 Phan Nguyễn Huy Hoàng 23.08.2006 Lý

93656 Phạm Trần Gia Huy 14.08.2006 Lý

93715 Ngô Dinh Nhi 21.02.2006 Lý

93744 Nguyễn Anh Thương 12.11.2006 Lý

93749 Nguyễn Thị Xuân Trang 19.05.2006 Lý

93763 Phan Nguyễn Đức Tuấn 18.08.2006 Lý

93811 Huỳnh Thị Ngọc Diệu 25.08.2006 Sinh

93830 Phạm Ngụy Hà Khoa 19.07.2006 Sinh

93832 Nguyễn Bảo Ngọc Khuê 03.01.2006 Sinh

93835 Triệu Ngọc Minh Khuê 30.10.2006 Sinh

93847 Hồng Vu Mi 14.11.2006 Sinh

93850 Nguyễn Trần Hải Minh 24.04.2006 Sinh

93855 Phạm Hữu Nghĩa 15.03.2006 Sinh

93869 Huỳnh Quang Hồng Phúc 25.09.2006 Sinh

93870 Trần Mạnh Phúc 23.09.2006 Sinh

93872 Ngô Nguyễn Đông Quân 20.09.2006 Sinh

93877 Lư Bỉnh Tân 14.09.2006 Sinh
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93895 Lý Hoà Tuyết 05.04.2006 Sinh

94027 Dương Thị Mỹ Hạnh 05.12.2006 Toán

94030 Sơn Lê Minh Hào 10.05.2006 Toán

94062 Phạm Lê Tường Huy 24.03.2006 Toán

94209 Nguyễn Nhựt Minh Quân 25.09.2006 Toán

94369 Huỳnh Vịnh Đình 14.02.2006 Văn

94429 Phạm Uyên Tường  Lam 07.01.2006 Văn

94456 Trương Gia Mẫn 08.11.2006 Văn

94464 Bùi Phùng Thảo My 10.01.2006 Văn

94492 Đặng Khánh Ngọc 17.05.2006 Văn

94517 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 26.12.2006 Văn

94526 Tất Yến Nhi 18.05.2006 Văn

94536 Nguyễn Thanh Như 01.02.2006 Văn

94600 Nguyễn Đặng Phương Thùy 30.05.2006 Văn

94612 Nguyễn Huỳnh Thủy Tiên 18.06.2006 Văn

94633 Trịnh Hoài Minh Trí 04.05.2006 Văn

94643 Trịnh Lâm Minh Tuệ 22.06.2006 Văn

94711 Vũ Ngọc Minh Châu 03.10.2006 Anh

94733 Giả Hà Gia Hân 25.10.2006 Anh

94746 Đinh Huy Hoàng 07.03.2006 Anh

94769 Nguyễn Trịnh Hiếu Khang 12.02.2006 Anh

94771 Võ Trần Minh Khang 12.03.2006 Anh

94777 Đào Duy Khoa 11.04.2006 Anh

94778 Đào Hưng Khoa 03.09.2006 Anh

94786 Nguyễn Anh Khôi 14.08.2006 Anh

94792 Triệu Chấn Kiệt 08.02.2006 Anh

94802 Diệp Trần Chiêu Linh 14.08.2006 Anh

94828 Nguyễn Ngọc Hà My 14.01.2006 Anh

94863 Đặng Minh Nguyệt 20.06.2006 Anh

94867 Nguyễn Lê Phương Nhi 15.05.2006 Anh

94868 Nguyễn Phạm Phương Nhi 07.08.2006 Anh

94878 Nguyễn Phúc Bảo Phúc 20.06.2006 Anh

94882 Tô Nguyễn Ngọc Phúc 24.04.2006 Anh

94886 Huỳnh Minh Hải Phương 03.04.2006 Anh

94889 Nguyễn Ngọc Minh Phượng 26.11.2006 Anh

94892 Nguyễn Hoàng Quân 06.07.2006 Anh

94896 Dương Hiển Quang 04.07.2006 Anh

94899 Đinh Hà Phương Quỳnh 10.01.2006 Anh

94926 Cao Phúc Thịnh 19.02.2006 Anh

94927 Nguyễn Đạt Thịnh 03.08.2006 Anh

94929 Nguyễn Văn Trường Thịnh 26.06.2006 Anh

94934 Nguyễn Hoàng Minh Thư 09.06.2006 Anh

94935 Nguyễn Lê Minh Thư 12.12.2006 Anh



94937 Phan Đỗ Anh Thư 05.07.2006 Anh

94940 Nguyễn Vũ Thuần 17.09.2006 Anh

94955 Lê Ngọc Bảo Trâm 08.10.2006 Anh

94974 Tạ Thanh Tú 03.01.2006 Anh

94976 Trương Quốc Tuấn 15.02.2006 Anh

94999 Trần Minh Phương Vy 10.06.2006 Anh

95002 Đỗ Ánh Xuân 04.11.2006 Anh

95018 Lê Vũ Kim Anh 09.11.2006 Hóa

95021 Phan Quốc Bảo 27.08.2006 Hóa

95023 Nguyễn Thái Bình 25.06.2006 Hóa

95028 Phan Quốc Đại 07.01.2006 Hóa

95033 Đoàn Nhật Duy 23.03.2006 Hóa

95036 Nguyễn Huỳnh Ngọc Hiếu 24.11.2006 Hóa

95050 Nguyễn Bá Khôi 21.01.2006 Hóa

95055 Lê Hồ Hoàng Minh 10.06.2006 Hóa

95056 Kiều Ngọc Thanh Ngân 30.07.2006 Hóa

95058 Phạm Thị Mỹ Ngân 11.01.2006 Hóa

95059 Trần Thanh Ngân 06.03.2006 Hóa

95068 Chí An Phong 23.10.2006 Hóa

95070 Nguyễn Tấn Phước 30.04.2006 Hóa

95071 Trần Lệ Phương 10.09.2006 Hóa

95075 Nguyễn Phương Quyên 02.06.2006 Hóa

95082 Trương Lê Ngọc Thành 14.10.2006 Hóa

95084 Nguyễn Huỳnh Khánh Thiện 08.01.2006 Hóa

95085 Nguyễn Lương Quốc Thịnh 23.12.2006 Hóa

95092 Bùi Đào Anh Thy 28.01.2006 Hóa

95094 Võ Xuân Toán 03.06.2006 Hóa

95097 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 18.10.2006 Hóa

95101 Lê Phú Vinh 19.08.2006 Hóa

95102 Lương Nguyễn Ý Vy 04.02.2006 Hóa

95111 Nguyễn Trần Biên 24.10.2006 Lý

95121 Lâm Chí Hào 16.04.2006 Lý

95122 Cao Xuân  Hiếu 20.10.2006 Lý

95123 Trương Chí Hùng 08.09.2006 Lý

95124 Võ Chấn Hưng 23.01.2006 Lý

95125 Lê Mai Hương 03.04.2006 Lý

95127 Lương Gia Huy 02.09.2006 Lý

95130 Nguyễn Tuấn Khải 14.05.2006 Lý

95131 Nguyễn Huỳnh Tấn Khang 11.02.2006 Lý

95136 Nguyễn Sỹ Luân 27.10.2006 Lý

95137 Nguyễn Thành Luân 27.04.2006 Lý

95140 Phan Nguyễn Kim Ngân 18.09.2006 Lý

95142 Hoàng Công Nguyên 09.08.2006 Lý



95144 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 05.06.2006 Lý

95145 Võ Lâm Phương Nhi 14.08.2006 Lý

95146 Hồ Nguyễn Thành Phát 19.10.2006 Lý

95150 Trần Kỳ Phong 21.12.2006 Lý

95153 Huỳnh Thúy Quyên 16.06.2006 Lý

95154 Nguyễn Thanh Phương Quyên 28.04.2006 Lý

95156 Nguyễn Lâm Minh Tài 26.11.2006 Lý

95157 Dư Bảo Tâm 20.05.2006 Lý

95162 Bùi Quang Tiến 03.10.2006 Lý

95163 Trần Phan Gia Tiền 26.05.2006 Lý

95164 Đặng Gia Phước Toàn 07.01.2006 Lý

95165 Thái Bảo Toàn 28.08.2006 Lý

95167 Nguyễn Lâm Thùy Trang 01.04.2006 Lý

95169 Dương Minh Triết 09.09.2006 Lý

95173 Nguyễn Ngọc Nhật Vy 12.02.2006 Lý

95178 Quách Ngọc Minh Anh 12.07.2006 Sinh

95181 Trần Thế Bảo 11.04.2006 Sinh

95182 Bùi Lâm Trúc Đào 01.01.2006 Sinh

95183 Nguyễn Duy Dương 06.03.2006 Sinh

95188 Nguyễn Thế Kiệt 05.10.2006 Sinh

95189 Nguyễn Tuấn Kiệt 18.12.2006 Sinh

95190 Lư Hải Lam 04.02.2006 Sinh

95191 Trương Ngọc Xuân Mai 17.11.2006 Sinh

95192 Trương Thị Triệu Mẫn 03.02.2006 Sinh

95198 Nguyễn Thị Phương Nghi 08.05.2006 Sinh

95199 K'thy Bảo Ngọc 14.09.2006 Sinh

95202 Đoàn Phương Nhi 11.03.2006 Sinh

95204 Võ Hoàng Phúc 05.07.2006 Sinh

95206 Trần Đức Minh Quân 05.01.2006 Sinh

95208 Phạm Hồng Sơn 17.09.2006 Sinh

95209 Đoàn Thị Thanh Tâm 07.04.2006 Sinh

95212 Huỳnh Ngọc Minh Thi 03.08.2006 Sinh

95214 Nguyễn Trần Anh Thư 15.10.2006 Sinh

95215 Võ Huỳnh Anh Thư 26.09.2006 Sinh

95219 Nguyễn Thị Thùy Trang 07.02.2006 Sinh

95221 Nguyễn Đỗ Mai Uyên 10.02.2006 Sinh

95222 Nguyễn Lâm Tường Vi 24.10.2006 Sinh

95232 Nguyễn Lê Vũ An 22.05.2006 Toán

95242 Nguyễn Thành Đạt 12.01.2006 Toán

95246 Huỳnh Đức Dương 16.05.2006 Toán

95251 Nguyễn Hoàng Gia 20.10.2006 Toán

95253 Võ Minh Giàu 04.09.2004 Toán

95254 Âu Dương Thục Hân 20.01.2006 Toán



95255 Lê Dương Bảo Hân 19.05.2006 Toán

95257 Huỳnh Bỉnh Hiếu 10.04.2006 Toán

95259 Phạm Nguyễn Kim Hoàng 12.08.2006 Toán

95262 Dương Gia Huy 06.09.2006 Toán

95273 Nguyễn Đăng Khoa 10.11.2006 Toán

95276 Tống Trung Kiên 25.08.2006 Toán

95283 Bùi Khánh Long 25.11.2006 Toán

95286 Hồ Ngọc Mẫn 13.10.2006 Toán

95296 Trương Mỹ Ngọc 02.08.2006 Toán

95300 Trương Bảo Nguyên 01.08.2006 Toán

95305 Trần Thị Hồng Nhung 06.04.2006 Toán

95312 Lưu Tuấn Quân 08.07.2006 Toán

95313 Nguyễn Đỗ Minh Quân 20.07.2006 Toán

95315 Phạm Nguyễn Kim Quyên 12.10.2006 Toán

95316 Lê Nguyễn Trúc Quỳnh 12.07.2006 Toán

95319 Huỳnh Quốc Minh Tâm 17.07.2006 Toán

95320 Đặng Hùng Thắng 21.12.2006 Toán

95321 Bùi Nguyễn Mai Thảo 27.10.2006 Toán

95325 Nguyễn Lê Thông 24.11.2006 Toán

95326 Lâm Nguyễn Anh Thư 06.10.2006 Toán

95330 Nguyễn Bảo Toàn 22.10.2006 Toán

95332 Nguyễn Bích Trâm 25.09.2006 Toán

95334 Liêu Bích Trân 15.12.2006 Toán

95340 Ngô Thị Bích Tuyền 26.07.2006 Toán

95343 Nguyễn Hoàng Vũ 03.03.2006 Toán

95350 Nguyễn Hoàng Anh 19.04.2006 Văn

95355 Lương Nguyễn Ngọc Châu 10.06.2006 Văn

95360 Lý Khiết Du 10.02.2006 Văn

95363 Huỳnh Gia Hân 22.12.2006 Văn

95370 Trịnh Phương Thiên Hương 11.06.2006 Văn

95374 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 02.06.2006 Văn

95378 Phạm Ngọc Thảo Linh 04.10.2006 Văn

95382 Nguyễn Xuân Mai 27.04.2005 Văn

95383 Đỗ Trần Xuân My 13.07.2006 Văn

95395 Lê Mai Thảo Nguyên 09.01.2006 Văn

95400 Lưu Tâm Như 27.12.2006 Văn

95401 Nguyễn Sơn Quỳnh Như 05.09.2006 Văn

95406 Liễu Kim Phượng 15.06.2006 Văn

95408 Huỳnh Thị Vĩnh Tâm 11.07.2006 Văn

95412 Nguyễn Phước Thịnh 13.05.2006 Văn

95414 Nguyễn Ngọc Minh Thư 10.03.2006 Văn

95415 Trần Anh Thư 10.03.2006 Văn

95423 Lâm Khả Trân 01.02.2006 Văn



95429 Lương Thị Cẩm Tú 30.07.2006 Văn

95432 Thiều Ngọc Tường Uyên 01.05.2006 Văn

95434 Nguyễn Kim Vui 15.01.2006 Văn

95975 Lê Ngọc Châu 10.09.2006 Sinh

96155 Nguyễn Tiến Đạt 01.04.2006 Văn


